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Kính gửi: Các Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 

(Sau đây gọi tắt là các "Cơ sở")  
 

1. Sau khi Cục Quản lý Dược có Công văn số 14254/QLD-KD ngày 
30/11/2021 gửi các cơ sở xuất khẩu nhập nhập khẩu thuốc về việc tìm kiếm nguồn 
cung thuốc Prostaglandin E1, Cục Quản lý Dược tiếp tục nhận được Công văn số 
1437/BVNĐ1 ngày 01/12/2021 của Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo về việc thiếu 
nguồn cung ứng thuốc này để dùng cho mục đích cấp cứu trong phẫu thuật tim 
mạch. 

 2. Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 162/QLD-KD ngày 13/01/2022 
gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng 
thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500mcg/ml (Prostaglandin E1) trong năm 
2022.  

Ngày 20/01/2022, Cục Quản lý Khám chữa bệnh có Công văn số 65/KCB-
NV gửi các Sở Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế các ngành và các bệnh viện 
trường Đại học đề nghị báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc tiêm chứa hoạt chất 
Alprostadil 500mcg/ml (Prostaglandin E1) trong năm 2022 về Cục Quản lý Dược. 

Nhu cầu sử dụng thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml 
(Prostaglandin E1) của các Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (căn cứ trên 
Công văn thông báo nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở gửi về Cục Quản lý 
Dược) tính đến hết ngày 10/02/2022 được tổng hợp tại Phụ lục kèm Công văn 
này. 

3. Để đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 
mcg/ml (Prostaglandin E1) cho nhu cầu điều trị bệnh, Cục Quản lý dược đề nghị 
các Cơ sở tiếp tục: 

- Liên hệ, tìm kiếm các nguồn cung ứng thuốc Prostaglandin E1 
(Alprostadil) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả để cung cấp vào Việt Nam. 

- Chủ động liên hệ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để chuẩn bị hồ sơ theo 
quy định tại Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (Tiêu chí, hồ 
sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt) và/hoặc 
thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lưu hành thuốc theo các quy định khác 
tại Luật Dược và các văn bản hướng dẫn Luật Dược theo quy định. 

- Khẩn trương thực hiện việc nhập khẩu thuốc ngay sau khi thuốc được cấp 
phép lưu hành và cung ứng cho các đơn vị có nhu cầu theo quy định. 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Số:         /QLD-KD 
V/v tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm 

chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml 
(Prostaglandin E1) 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở 
báo cáo về Cục Quản lý Dược để được xem xét giải quyết theo quy định.  

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.    

      
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để b/c); 
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c); 
- Cục QLKCB (để p/h); 
- SYT tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để p/h);  
- Các bệnh viện/ viện có giường bệnh trực 
thuộc Bộ (để p/h thực hiện); 
- Website Cục QLD (để đăng tải); 
- Lưu: VT,  KD (T).  

 
KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Việt Dũng 

 
 



 

PHỤ LỤC 
DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC TIÊM CHỨA HOẠT CHẤT ALPROSTADIL  

(PROSTAGLANDIN E1) 500mcg/ml TRONG NĂM 2022 
(Đính kèm Công văn số                 /QLD-KD ngày         tháng          năm          của Cục Quản lý Dược ) 

 

STT 
Đơn vị cung cấp 

thông tin 

Số Công văn, ngày 
Công văn  của đơn vị 

cung cấp thông tin 

Tên bệnh viện có 
nhu cầu sử dụng 

thuốc 

Số lượng 
thuốc dự trù 

(Ống 
500mcg/ml) 

Thông tin liên hệ về người phụ trách bộ 
phận dược của Cơ sở khám chữa bệnh 

Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 SYT Bắc Kạn 339/SYT 28/1/2022  0    

2 
Sở Y tế Tỉnh Bến 

Tre 
326/SYT-NVD 

28/1/2023 
Bệnh viện Nguyễn 

Đình Chiểu 
05 

Đặng Kim 
Loan 

Trưởng 
khoa Dược 

0942709579 

3 
Bệnh viện Chợ 

Rẫy 
182/BVCR-KD 

27/1/2022 
Bệnh viện Chợ Rẫy 0    

4 
Bệnh viện Nhi 

Trung ương 
170/BVNTW-DƯỢC 

27/1/2022 
Bệnh viện Nhi 

Trung ương 
1300 

Nguyễn Thị 
Hồng Hà 

Trưởng 
khoa Dược 

0904111838 

5 SYT Bắc Giang 
382/SYT-NVD 

27/1/2022 
Bệnh viện sản nhi 

Bắc Giang 
10 

Ngô Thanh 
Thúy 

Trưởng 
khoa Dược 

0986628898 

6 SYT Thanh Hóa 
410/SYT-QLD 

27/1/2022 
Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 
15 

Vũ Mạnh 
Hùng 

Trưởng 
Khoa dược 

0913367138 

7 
Bệnh viện Phụ - 
Sản Trung ương 

180/PSTW 26/1/2022 
Bệnh viện Phụ - Sản 

Trung ương 
30 

Nguyễn Huy 
Tuấn 

Trưởng 
khoa dược 

0982153646 



 

STT 
Đơn vị cung cấp 

thông tin 

Số Công văn, ngày 
Công văn  của đơn vị 

cung cấp thông tin 

Tên bệnh viện có 
nhu cầu sử dụng 

thuốc 

Số lượng 
thuốc dự trù 

(Ống 
500mcg/ml) 

Thông tin liên hệ về người phụ trách bộ 
phận dược của Cơ sở khám chữa bệnh 

Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

8 
Bệnh viện Răng - 
Hàm - Mặt Trung 

ương Hà Nội 

99/BVRHMTW 
26/1/2022 

Bệnh viện Răng - 
Hàm - Mặt Trung 

ương Hà Nội 
0    

9 
Bệnh viện Đại 
học Y Dược 

TPHCM 

165/BVĐHYD 
26/1/2022 

Bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM 

18    

10 SYT Hà Tĩnh 
388/SYT-NVD 

26/1/2022 
 0    

11 
Sở Y tế  Tỉnh 

Long An 
678/SYT-NV 

26/1/2022 
 

0 

 
   

12 
Sở Y tế Tỉnh Sơn 

La 
241/SYT-NVYD 

26/1/2022 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Sơn La 
100 

Lò Văn 
Chiến 

Trưởng 
khoa Dược 

0973172268 

13 SYT Bạc Liêu 142/BC 25/1/2022  0    

14 SYT Gia Lai 
314/SYT-NVD 

25/1/2022 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Gia Lai 5    

15 SYT Sóc Trăng 43/BC 25/1/2022 
Bệnh viện chuyên 

khoa Sản – Nhi Sóc 
Trăng 

100 
Hồ Thị Mỹ 

Dung 
DS.CKI 0985409049 

16 
Sở Y Tế tỉnh Yên 

Bái 
173/SYT-NVD 

25/1/2022 
 0    

17 
Sở Y tế Tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 

597/SYT-NV 
25/1/2022 

 0    



 

STT 
Đơn vị cung cấp 

thông tin 

Số Công văn, ngày 
Công văn  của đơn vị 

cung cấp thông tin 

Tên bệnh viện có 
nhu cầu sử dụng 

thuốc 

Số lượng 
thuốc dự trù 

(Ống 
500mcg/ml) 

Thông tin liên hệ về người phụ trách bộ 
phận dược của Cơ sở khám chữa bệnh 

Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

18 
Sở Y tế Tỉnh Lào 

Cai 
201/CVSYT 

25/1/2022 
 0    

19 Bệnh viện E 123/TTTM 24/1/2022 
Trung tâm Tim 

mạch – Bệnh viện E 
360 

Lê Hồng 
Nhung 

Phụ trách bộ 
phận Dược 

0974490139 

20 SYT Cà Mau 
352/SYT-NVD 

24/1/2022 
 0    

21 
Bệnh viện Hữu 
nghị Việt - Đức 

174/VĐ-KD 
21/1/2022 

Bệnh viện Hữu nghị 
Việt - Đức 

100 
Nguyễn 

Thanh Hiền 
Trưởng 

khoa Dược 
0983300181 

22 
Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương 
Huế 

224/BVH-KD 
19/1/2022 

 180 
Trần Hữu 
Nhật Duy 

Phụ trách 
khoa Dược 

0983529168 

23 
SYT TP Hồ Chí 

Minh 
329/SYT-NVD 

12/1/2022 

Bệnh viện Nhi đồng 
1 

800    

Bệnh viện Nhi đồng 
2 

210    

Bệnh viện Nhi đồng 
thành phố 

500    

Bệnh viện Từ Dũ 20    

Bệnh viện Hùng 
Vương 

10    

Bệnh viện Đại học Y 
dược TP. HCM 

18    



 

STT 
Đơn vị cung cấp 

thông tin 

Số Công văn, ngày 
Công văn  của đơn vị 

cung cấp thông tin 

Tên bệnh viện có 
nhu cầu sử dụng 

thuốc 

Số lượng 
thuốc dự trù 

(Ống 
500mcg/ml) 

Thông tin liên hệ về người phụ trách bộ 
phận dược của Cơ sở khám chữa bệnh 

Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

Bệnh viện đa khoa 
Mỹ Đức 

10    

Bệnh viện Mỹ Đức 
Phú Nhuận 

5    

24 
Sở Y tế tỉnh Bình 

Dương 
270/SYT-NVD 

08/02/2022 
Bệnh viện đa khoa 
Quốc tế Hạnh Phúc 

5 
Lê Thị Ngọc 

Bích 
Trưởng 

khoa Dược 
0918506208 

25 Sở Y tế Đắk Lắk 
467/SYT-NVYD 

08/02/2022 
Bệnh viện đa khoa 

Thiện Hạnh 
24 

Trần Thị 
Ngọc Hương 

Trưởng 
khoa Dược 

0914009229 

Tổng số lượng thuốc dự trù (Ống 500mcg/ml): 3825 

 

 


